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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI, CHUYỂN NHƯỢNG, GÓP VỐN, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHUYỂN ĐỔI ĐỐI VỚI ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO, CHO THUÊ ĐỂ LÀM MẶT BẰNG SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng định giá tại Tờ trình số 352/TTr-HĐĐG ngày 06/02/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng định giá đất, tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi, chuyển nhượng, góp vốn, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi đối với đất và tài sản gắn liền với đất được Nhà nước giao, cho thuê để làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương (sau đây gọi là Hội đồng định giá).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hội đồng định giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Nguyễn Mạnh Hiển


 
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định hoạt động của Hội đồng định giá (do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương thành lập theo Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 17/12/2012) để thực thi Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Quy định thu hồi, chuyển nhượng, góp vốn, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi đối với đất và tài sản gắn liền với đất được Nhà nước giao, cho thuê để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Hội đồng định giá được thành lập theo Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
2. Cơ quan quản lý Nhà nước và cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ định giá liên quan đến Quy chế này.
3. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân là người nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bị Nhà nước thu hồi đất hoặc chuyển nhượng, góp vốn, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi đối với đất và tài sản trên đất được Nhà nước giao, cho thuê để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Chương II
NGUYÊN TẮC VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG, TÀI KHOẢN VÀ CON DẤU CỦA HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định giá
1. Hội đồng định giá làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các phiên họp của Hội đồng định giá do Chủ tịch Hội đồng triệu tập và phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng tham dự. Chủ tịch Hội đồng định giá điều hành phiên họp định giá, trường hợp Chủ tịch Hội đồng định giá vắng mặt thì uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng định giá điều hành phiên họp định giá.
2. Mỗi thành viên của Hội đồng định giá phát biểu ý kiến của mình về giá trị của đất và tài sản cần định giá và chịu trách nhiệm về ý kiến định giá của mình. Các quyết định của Hội đồng về giá trị của đất và tài sản trên đất phải được quá nửa số thành viên Hội đồng định giá tán thành. Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng định giá (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được uỷ quyền điều hành phiên họp định giá).
3. Chủ tịch Hội đồng định giá phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng định giá. Các thành viên Hội đồng định giá ngoài việc thực hiện các nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định giá còn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng định giá phân công.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng định giá
1. Nội dung chi:
a) Chi công tác phí, chi các cuộc họp của Hội đồng định giá tài sản;
b) Chi làm việc ngoài giờ, chi phụ cấp cho các Thành viên Hội đồng định giá và Tổ Chuyên viên giúp việc;
c) Chi cho công tác khảo sát giá, khảo sát thực địa đất, tài sản;
d) Chi thuê đo đạc, xác định khối lượng, đánh giá chất lượng và lập dự toán giá trị đất, tài sản cần định giá;
đ) Chi thuê Tổ chức có chức năng pháp lý thẩm định giá, thuê Tổ chức đấu giá;
e) Chi văn phòng phẩm, in tài liệu, chi phí lưu trữ, chi phí xăng xe, thuê xe, tổ chức thông tin giá phục vụ công tác định giá;
g) Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến việc định giá của Hội đồng định giá.
2. Lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí:
a) Hội đồng định giá căn cứ vào nội dung chi nêu trên và mức chi theo quy định của pháp luật hiện hành và khối lượng công việc dự kiến phát sinh để lập dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng định giá, mức chi tối đa không vượt quá 2% tổng giá trị tiền sử dụng đất, tài sản trên đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại cho từng dự án cụ thể trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
b) Sau khi dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng định giá được duyệt, Hội đồng định giá chuyển một (01) bản cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) để Trung tâm Phát triển quỹ đất chi cho Hội đồng định giá. Chi phí này do doanh nghiệp có đất, tài sản cần định giá chi trả;
c) Hội đồng định giá có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí này theo dự toán được duyệt. Trường hợp dự toán được duyệt nhưng chưa đủ chi theo thực tế phát sinh thì Hội đồng định giá lập kinh phí bổ sung trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung dự toán; đồng thời thông báo cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để phối hợp thực hiện;
d) Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm thanh toán, chi trả các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng định giá theo phương án được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
đ) Việc quản lý, sử dụng, hạch toán và quyết toán khoản kinh phí này thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 5. Tài khoản và con dấu hoạt động của Hội đồng định giá
a) Tài khoản Hội đồng định giá là 102010001099111 tại Ngân hàng Công Thương Hải Dương (tài khoản của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường);
b) Con dấu của Hội đồng định giá được sử dụng con dấu của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương;
c) Cơ quan Thường trực của Hội đồng định giá là Sở Tài chính tỉnh Hải Dương (địa chỉ tại số 15 phố Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
Chương III
CĂN CỨ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỊNH GIÁ ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT
Điều 6. Căn cứ định giá đất, tài sản trên đất
1. Giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và các quy định của Nhà nước về việc xác định giá trị: Chi phí đầu tư vào đất còn lại, giá trị còn lại của tài sản.
2. Giá đất, tài sản trên đất phổ biến trên thị trường tại thời điểm và nơi có đất và tài sản gắn liền với đất.
3. Giá theo tài liệu, hồ sơ kèm theo đất và tài sản cần định giá, nếu có.
4. Giá trị thực tế của đất và tài sản gắn liền với đất cần định giá.
5. Kết quả thẩm định giá của Tổ chức có chức năng thẩm định giá được thuê theo quy định của pháp luật.
6. Các căn cứ khác về giá trị của đất, tài sản cần định giá.
Điều 7. Trình tự, thủ tục, thời hạn định giá đất, tài sản trên đất
1. Yêu cầu văn bản, hồ sơ liên quan đến định giá đất, tài sản:
Doanh nghiệp (hoặc tổ chức, cá nhân được uỷ quyền hợp pháp) bị Nhà nước thu hồi đất hoặc chuyển nhượng, góp vốn, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi đối với đất và tài sản trên đất được Nhà nước giao, cho thuê để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có đất, tài sản cần định giá) hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp doanh nghiệp có đất, tài sản cần định giá không yêu cầu hoặc không liên hệ được) là cơ quan yêu cầu định giá.
Yêu cầu định giá phải được thực hiện bằng văn bản kèm theo các hồ sơ liên quan.
a) Văn bản yêu cầu định giá phải có các nội dung chính sau:
- Tên cơ quan yêu cầu định giá;
- Tên Hội đồng định giá được yêu cầu;
- Thông tin về đất, tài sản cần định giá (trong đó cần nêu rõ giá trị tài sản, chi phí đã đầu tư vào đất);
- Nội dung yêu cầu cần định giá;
Trường hợp yêu cầu định giá lại thì trong văn bản yêu cầu phải ghi rõ là yêu cầu định giá lại.
b) Hồ sơ liên quan gồm:
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Bản sao có chứng thực Quyết định đầu tư hoặc Chấp thuận đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư) được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Bản sao có chứng thực Quyết định thu hồi để cho thuê đất hoặc giao đất của cấp có thẩm quyền;
- Bản sao có chứng thực Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp có thẩm quyền;
- Bản sao có chứng thực các chứng từ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Bản sao có chứng thực Hồ sơ dự toán thiết kế, hợp đồng thi công xây lắp, hồ sơ quyết toán (kể cả hồ sơ hoàn công) của các công trình đã đầu tư xây dựng trên đất;
- Bản sao có chứng thực các chứng từ, hợp đồng mua sắm máy móc, thiết bị, tài sản khác (nếu có);
- Bản sao có chứng thực các chứng từ nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất và các chứng từ được miễn, giảm (nếu có);
- Bản sao có chứng thực Hợp đồng thuê đất, biên bản bàn giao đất của cơ quan có thẩm quyền;
- Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính của doanh nghiệp hàng năm, kết quả kiểm toán (nếu có);
- Các chứng từ, tài liệu có liên quan khác, nếu có.
2. Tiếp nhận yêu cầu định giá:
Văn bản yêu cầu kèm theo hồ sơ định giá được gửi đến Chủ tịch Hội đồng định giá. Chủ tịch Hội đồng định giá có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu định giá và chỉ đạo việc định giá theo quy định pháp luật hiện hành.
3. Thông báo và kê khai xác nhận giá trị tài sản, chi phí đã đầu tư vào đất:
Trường hợp doanh nghiệp có đất, tài sản cần định giá không có văn bản yêu cầu định giá và không gửi hồ sơ thì chậm nhất trong 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu định giá của Sở Tài nguyên và Môi trường và hồ sơ liên quan, Chủ tịch Hội đồng định giá chỉ đạo Tổ Chuyên viên giúp việc soạn thảo và ký văn bản yêu cầu doanh nghiệp có đất, tài sản cần định giá cung cấp hồ sơ tài liệu, kê khai và xác nhận giá trị tài sản, chi phí đã đầu tư vào đất gửi doanh nghiệp, đồng thời thông báo trên Báo Hải Dương và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương 03 (ba) lần liên tiếp.
Chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày Báo Hải Dương hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương (tuỳ theo cơ quan nào đăng tin trước) thông báo yêu cầu của Hội đồng định giá thì doanh nghiệp có đất, tài sản cần định giá phải đến Hội đồng định giá để kê khai và xác nhận giá trị tài sản, chi phí đã đầu tư vào đất, đồng thời nộp các hồ sơ, tài liệu liên quan cho Hội đồng định giá gồm các hồ sơ nêu tại Điểm b, Khoản 1 Điều này.
4. Khảo sát thực địa đất đai, tài sản và nghiên cứu thông tin, tài liệu liên quan đến đất, tài sản trên đất cần định giá; thuê đo đạc, xác định khối lượng, đánh giá chất lượng và lập dự toán giá trị đất, tài sản cần định giá:
Chậm nhất trong 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp có đất, tài sản cần định giá phải kê khai, xác nhận giá trị tài sản đã đầu tư, chi phí đã đầu tư vào đất và nộp các hồ sơ, tài liệu liên quan cho Hội đồng định giá hoặc đã hết hạn theo thông báo yêu cầu của Hội đồng định giá mà doanh nghiệp không đến kê khai và không nộp hồ sơ tài liệu thì Hội đồng định giá có trách nhiệm tổ chức cho các Thành viên Hội đồng định giá và Tổ Chuyên viên khảo sát thực địa đất đai, tài sản và nghiên cứu thông tin, tài liệu liên quan đến đất, tài sản trên đất cần định giá.
Chủ tịch Hội đồng định giá thay mặt Hội đồng định giá ký hợp đồng thuê đo đạc, xác định khối lượng, đánh giá chất lượng và lập dự toán giá trị quyền sử dụng đất, tài sản cần định giá. Thời hạn có kết quả đo đạc, xác định khối lượng, đánh giá chất lượng và lập dự toán giá trị đất, tài sản cần định giá không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.
5. Thuê Tổ chức có chức năng thẩm định giá:
Sau khi nhận đủ văn bản yêu cầu định giá và hồ sơ liên quan, Chủ tịch Hội đồng định giá thay mặt Hội đồng định giá ký hợp đồng thuê Tổ chức có chức năng thẩm định giá đối với giá trị tài sản đã đầu tư trên đất còn lại, chi phí hợp lý đã đầu tư vào đất còn lại, giá trị quyền sử dụng đất còn lại hoặc thẩm định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản trên đất theo sát giá thị trường làm cơ sở để giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất mới theo quy định.
Thời hạn Tổ chức có chức năng thẩm định giá có kết quả thẩm định giá không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.
6. Phiên họp Hội đồng định giá:
Phiên họp của Hội đồng định giá phải lập Biên bản định giá gồm: Họ, tên Chủ tịch Hội đồng định giá và các thành viên có mặt của Hội đồng; họ, tên những người tham dự phiên họp định giá; thời gian, địa điểm tiến hành việc định giá; kết quả khảo sát giá trị của đất và tài sản; kết quả thẩm định giá của Tổ chức có chức năng thẩm định giá (nếu có); ý kiến của các thành viên Hội đồng và những người tham dự phiên họp định giá; kết quả biểu quyết của Hội đồng; thời gian, địa điểm hoàn thành việc định giá; chữ ký của các thành viên Hội đồng.
Đại diện doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân yêu cầu định giá hoặc liên quan đến đất, tài sản cần định giá được mời tham dự phiên họp định giá và được phát biểu ý kiến về việc định giá, nhưng không được quyền biểu quyết về giá trị đất, tài sản.
Điều 8. Trình, duyệt kết quả định giá
Chậm nhất trong 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày phiên họp Hội đồng định giá kết thúc, Chủ tịch Hội đồng định giá có trách nhiệm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kết quả định giá.
Quyết định phê duyệt kết quả định giá được gửi cho Hội đồng định giá, cơ quan yêu cầu định giá, doanh nghiệp có đất và tài sản cần định giá, các Sở, ngành và đơn vị liên quan để thực hiện.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo, lưu trữ hồ sơ định giá
Định kỳ từ ngày 25 đến ngày 30 tháng cuối hàng quý và kết thúc năm, Hội đồng định giá có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện việc định giá báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Hồ sơ định giá của Hội đồng định giá được lưu trữ tại cơ quan Thường trực của Hội đồng định giá là Sở Tài chính.
Điều 10. Điều khoản thi hành
Chủ tịch Hội đồng định giá có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
 
